                                                  Chủ đề 2:
SỰ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CỦA HÀ NỘI TỪ THẾ KỶ X – XV
Thời gian thực hiện: 3 tiết ( tiết 6,7,8 )
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Năng lực:
- Hiểu được trải qua các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ ở các TK X   -XV, công cuộc xây dựng văn hóa được tiến hành đều đặn, nhất quán. Đây cũng là giai đoạn hình thành của nền văn hóa Đại Việt (còn gọi là văn hóa Thăng Long).
- Hiểu được nền văn hóa Thăng Long phản ánh đậm đà tư tưởng yêu nước, tự hào về độc lập dân tộc.
 -Quan sát, phát hiện di sản văn hóa.
2. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng niềm tự hào về nền văn hóa đa dạng của dân tộc.
- Bồi dưỡng ý thức bảo vệ các di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
- Ý thức, phát huy năng lực sáng tạo trong văn hóa.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
-GV : Giáo án ,máy chiếu, tranh ảnh nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc TK X-XV
-HS : Một số bài thơ, phú của các nhà văn học lớn TK X-XV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
[bookmark: _Hlk118971474]A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.
[bookmark: _Hlk116400495]  a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS tìm hiểu bài mới.
  b. Tổ chức hoạt động:
     -GV : Sau khi giành độc lập, nhân dân Việt Nam đã xây dựng cho mình một nền văn hóa đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Từ TK XI, Hà Nội được chọn là kinh đô của nước Việt và cũng là trung tâm văn hóa của cả nước. Trải qua các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, nhân dân ta đã xây dựng được một nền văn hóa rực rỡ với trung tâm là kinh thành Thăng Long.
[bookmark: _Hlk118971530][bookmark: _Hlk121242552]B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
  Hoạt động 1: Tìm hiểu về tư tưởng, tôn giáo.
   a. Mục tiêu: HS hiểu được,bước sang thời kì độc lập,các tôn giáo du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc có điều kiện phát triển.
   b. Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	- GV :Bước sang thời kỳ độc lập, trong bối cảnh có chủ quyền độc lập, các tôn giáo du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc có điều kiện phát triển.
? Nho giáo có nguồn gốc từ đâu? Do ai sáng lập? Giáo lý cơ bản của Nho giáo là gì?
- HS trình bày.
- GV kết luận:
+ Tư tưởng quan điểm của Nho giáo: đề cao những nguyên tắc trong quan hệ xã hội theo đạo lý “Tam cương, ngũ thường” trong đó tam cương có  ba cặp quan hệ: vua– tôi, cha - con, chồng - vợ. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín (5 đức tính của người quân tử).
+ Nho giáo du nhập vào nước ta từ thời Bắc thuộc, bước sang thế kỷ phong kiến độc lập có điều kiện phát triển.
- GV yêu cầu HS đọc SGK để thấy được sự phát triển của Nho giáo ở nước ta qua các thời đại Lý, Trần, Lê sơ.
?Tại sao Nho giáo và chữ Hán sớm trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị nhưng lại không phổ biến trong nhân dân?
- HS suy nghĩ trả lời.
- GV lý giải: Những quan điểm, tư tưởng của Nho giáo đã quy định một trật tự, kỷ cương, đạo đức phong kiến rất quy củ, khắt khe. Vì vậy giai cấp thống trị đã lợi dụng triệt để Nho giáo để làm công cụ thống trị, bảo vệ chế độ phong kiến. Còn với nhân dân, chỉ tiếp thu khía cạnh đạo đức của Nho giáo. Nhà Lê sơ, Nho giáo trở thành độc tôn vì lúc này nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao, hoàn chỉnh.
- GV trao đổi với HS về đạo Phật: người sáng lập, nguồn gốc, giáo lý.
- HS theo dõi SGK để thấy được sự phát triển của Phật giáo qua các thời kỳ Lý, Trần, Lê sơ.
- GV liên hệ về sự phát triển của Phật giáo hiện nay, dẫn chứng về các ngôi chùa cổ.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu tình hình giáo dục.
- GV truyền đạt để HS nắm được cả 10 thế kỷ Bắc thuộc nền giáo dục bị kìm hãm. Trong khi đó ở Trung Quốc giáo dục đã được coi trọng từ thời Xuân Thu (thời Khổng Tử - Khổng Tử được coi là ông tổ của nghề dạy học của Trung Quốc).
- Bước vào thế kỷ độc lập, nhà nước phong kiến đã quan tâm ngay đến giáo dục: GV nêu việc làm của vua Lý Thánh Tông và hỏi: ?Việc làm của vua Lý Thánh Tông có ý nghĩa gì?
- HS trả lời.
- GV bổ sung, kết luận: Thể hiện sự quan tâm của nhà nước phong kiến đến giáo dục, tôn vinh nghề dạy học.
?Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì?
- HS quan sát hình  – Bia Tiến sĩ ở Văn Miếu (Hà Nội) trả lời.
- GV nhận xét, kết luận: Việc làm này có tác dụng khuyến khích học tập, đề cao những người tài giỏi của đất nước.
- GV hỏi: Qua sự phát triển của giáo dục trong các thế kỷ XI – XV em thấy giáo dục thời kỳ này có tác dụng gì?
- HS trả lời. GV nhận xét, kết luận.
* Hoạt động 3: Tìm hiểu sự phát triển của văn học.
- HS theo dõi SGK để thấy được sự phát triển của văn học qua các thời kỳ
? Tại sao văn học thế kỷ X – XV phát triển?
- HS phát biểu.
- GV nhận xét, bổ sung, kết luận về sự phát triển của văn học.
?Đặc điểm của văn học trong các thế kỷ XI - XV?
- HS trả lời,GV kết luận.

* Hoạt động 4: Tìm hiểu sự phát triển nghệ thuật.
- GV: giảng giải về lĩnh vực nghệ thuật gốm, kiến trúc, điêu khắc, sân khấu, âm nhạc.
- GV chia HS làm 3 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm theo dõi SGK, tìm hiểu một số lĩnh vực cụ thể:
+ Nhóm 1(Kiến trúc): Kể tên những kiến trúc tiêu biểu thế kỷ X – XV, phân biệt đâu là kiến trúc ảnh hưởng đến đạo Phật, đâu là kiến trúc ảnh hưởng của Nho giáo? Nói lên hiểu biết về những công trình kiến trúc đó.
+ Nhóm 2(Điêu khắc): Phân loại những công trình điêu khắc Phật giáo, Nho giáo? Nét độc đáo trong nghệ thuật điêu khắc.
+ Nhóm 3(Sân khấu,ca nhạc): Sự phát triển của nghệ thuật sân khấu, ca múa nhạc, đặc điểm?
- HS thảo luận, đại diện trả lời.
- GV hỏi: Em có nhận xét gì về đời sống văn hóa của nhân dân thời Lý, Trần, Hồ?
- HS trả lời.
- GV bổ sung, kết luận.
* Hoạt động 5: Trình bày những tiến bộ về khoa học - kỹ thuật.
- GV yêu cầu HS nêu những thành tựu về lịch sử, địa lý, quân sự, chính trị, toán học, kỹ thuật.
- HS trả lời.
- GV nhận xét, chốt ý.

	1. Tư tưởng ,tôn giáo.
Ở thời kỳ độc lập, Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện phát triển mạnh.














- Nho giáo: Thời Lý, Trần Nho giáo dần dần trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị, chi phối nội dung giáo dục, thi cử, song không phổ biến trong nhân dân.

- Phật giáo:
+ Thời Lý, Trần được phổ biến rộng rãi, chùa chiền được xây dựng ở khắp nơi, sư sãi đông.
+ Thời Lê sơ, Phật giáo bị hạn chế, thu hẹp, đi vào trong nhân dân.














2. Giáo dục .
- Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu. Năm 1075, tổ chức khoa thi quốc gia đầu tiên.
-  Thời Lê sơ, quy chế thi cử được ban hành rõ ràng. Năm 1484, dựng bia Tiến sĩ.
- Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV, giáo dục từng bước được hoàn thiện, phát triển, đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước.
















3. Phát triển văn học.
- Phát triển mạnh từ thời Trần, nhất là văn học chữ Hán. Tác phẩm tiêu biểu: Hịch tướng sĩ, Bạch Đằng Giang phú..
- Từ thế kỷ XV, văn học chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển.
- Đặc điểm:
+ Thể hiện tinh thần dân tộc, yêu nước, tự hào dân tộc.
+ Ca ngợi những chiến công oai hùng, cảnh đẹp của quê hương đất nước.
4. Sự phát triển nghệ thuật.
- Thành tựu:
+ Kiến trúc phát triển, chủ yếu ở giai đoạn Lý, Trần, Hồ thế kỷ X – XV theo hướng Phật giáo, gồm chùa, tháp, đền.
+ Bên cạnh đó có những công trình kiến trúc ảnh hưởng của Nho giáo: Cung điện, thành quách, thành Thăng Long.
+ Điêu khắc: gồm những công trình chạm khắc, trang trí ảnh hưởng của Phật giáo và Nho giáo, song vẫn mang những nét đọc đáo riêng.
+ Nghệ thuật sân khấu ca, múa, nhạc mang đậm tính dân gian truyền thống.


5. Khoa học - kỹ thuật.
- Lịch sử:
+ Đại Việt sử ký (Lê Văn Hưu).
+ Lam Sơn thực lục.
+ Đại Việt sử ký toàn thư.
- Địa lý: Dư địa chí, Hồng Đức bản đồ.
- Quân sự: Binh thư yếu lược.
- Chính trị: Thiên Nam dư hạ.
- Toán học: Đại thành toán pháp (Lương Thế Vinh), Lập thành toán pháp (Vũ Hữu).
- Kỹ thuật:Chế tạo súng thần cơ (Hồ Nguyên Trừng), thuyền chiến có lầu.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
  a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức mới
  b.Tổ chức hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân,trả lời câu hỏi.
   - Vị trí Phật giáo ở các thế kỷ X – XV?
   - Đặc điểm thơ văn của các thế kỷ XI – XV?
   - Nét độc đáo, tính dân tộc và dân gian trong lĩnh vực nghệ thuật ở các TK X-XV.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để vận dụng
[bookmark: _Hlk116402592] b. Tổ chức hoạt động:
- Lập bảng thống kê các thành tựu văn hóa thế kỷ X – XV. 
- Ôn tập,chuẩn bị kiểm tra giữa kì I.
[bookmark: _GoBack]
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                                                   Ch ?   đ ?   2:   S ?   PHÁT TRI ? N VĂN HÓA  C ? A HÀ N ? I T ?   TH ?   K ?   X  –   XV   Th ? i gian th ? c hi ? n:  3   ti ? t   ( ti ? t 6,7,8 )   I. M ? C TIÊU BÀI H ? C:   1 .  N ăng   l ? c :   -   Hi ? u đư ? c tr ? i qua các tri ? u đ ? i Đinh, Ti ? n Lê, Lý ,   Tr ? n, H ? , Lê sơ  ?   các  TK   X     - XV, công cu ? c xây d ? ng văn hóa đư ? c ti ? n hành đ ? u đ ? n ,   nh ? t quán. Đây  c u ng là giai đo ? n hình th ành c ? a n ? n văn hóa Đ ? i Vi ? t (còn g ? i là văn hóa Thăng  Long).   -   Hi ? u đư ? c n ? n văn hóa Thăng Long ph ? n ánh đ ? m đà tư tư ? ng yêu nư ? c, t ?   hào v ?   đ ? c l ? p dân t ? c.     - Quan sát, phát hi ? n di s ? n văn hóa.   2 .  Ph ? m ch ? t :   -   B ? i dư ? ng ni ? m t ?   hào v ?   n ? n văn hóa đa  d ? ng c ? a dân t ? c.   -   B ? i dư ? ng ý th ? c b ? o v ?   các di s ? n văn hóa t ? t đ ? p c ? a dân t ? c.   -   Ý th ? c, phát huy năng l ? c sáng t ? o trong văn hóa.   II. THI ? T B ?   D ? Y H ? C   VÀ H ? C LI ? U :   - GV :  Giáo án   ,máy chi ? u ,   tranh  ? nh ngh ?   thu ? t ki ? n trúc, điêu kh ? c  TK   X - XV   - HS :   M ? t s ?   bài thơ, phú c ? a các nhà văn h ? c l ? n   TK X - XV .   III. TI ? N TRÌNH D ? Y H ? C:   A.  HO ? T Đ ? NG KH ? I Đ ? NG .       a. M ? c tiêu :  T ? o tâm th ?   cho HS tìm hi ? u bài m ? i.      b. T ?   ch ? c ho ? t đ ? ng:         - GV :   S au  khi   giành đ ? c l ? p ,   nhân dân Vi ? t Nam đ ã xây d ? ng cho mình m ? t n ? n  văn hóa đa d ? ng, phong phú, đ ? m đà b ? n s ? c dân t ? c.  T ?   TK   XI, Hà N ? i đư ? c ch ? n  là kinh đô c ? a nư ? c Vi ? t và c u ng là trung tâm văn hóa c ? a  c ?   nư ? c. Tr ? i qua các  tri ? u đ ? i phong ki ? n Vi ? t Nam t ?   th ?   k ?   X đ ? n th ?   k ?   XV, nhân dân ta đ ã xây d ? ng  đư ? c m ? t n ? n văn hóa r ? c r ?   v ? i trung tâm là kinh thành Thăng Long.   B.   HO ? T   Đ ? NG   HÌNH   THÀNH   KI ? N   TH ? C      Ho ? t đ ? ng 1: Tìm hi ? u v ?   tư tư ? ng, tôn giáo.        a. M ? c tiêu :  HS  hi ? u   đư ? c,bư ? c sang th ? i kì  đ ? c l ? p,các tôn giáo du nh ? p vào  nư ? c ta t ?   th ? i B ? c thu ? c có đi ? u ki ? n phát tri ? n.        b. T ?   ch ? c ho ? t đ ? ng:  

Ho ? t đ ? ng c ? a th ? y và trò  N ? i dung c ? n đ ? t  

-   GV :Bư ? c sang th ? i k ?   đ ? c l ? p ,   trong b ? i  c ? nh có ch ?   quy ? n đ ? c l ? p, các tôn giáo du  nh ? p vào nư ? c ta t ?   th ? i B ? c thu ? c có đi ? u  ki ? n phát tri ? n.   ?   Nho giáo có ngu ? n g ? c t ?   đâu? Do ai sáng  l ? p? Giáo lý c ơ b ? n c ? a Nho giáo là gì?  1 . Tư tư ? ng  , tôn giáo.   ?   th ? i k ?   đ ? c l ? p, Nho giáo, Ph ? t  giáo, Đ ? o giáo có  đi ? u ki ? n phát  tri ? n m ? nh.      

